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Thien Duc Biomedical 
JSC 

Que thử xét nghiệm định tính 14 thông số nước tiểu 
Chủng loại: Urinalysis Reagent Strips (Dry Chemical Method) 

Đơn vị nhập khẩu và phân phối/ Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty Cổ phần Y sinh Thiện Đức 
Địa chỉ: Biệt thự LC - SL68, Lô TT97-3, Khu đất phía Đông Nam dự án Khu đô thị mới Nam An 
Khánh và phần mở rộng khu B (Vinhomes Thăng Long), Xã An Khánh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 
Điện thoại: 090 3451575 
Số lưu hành:  
Chủ sở hữu/ Nhà sản xuất TBYT: Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd./ No. 369 Hedong Road, Hi-
tech Industrial Development Zone, 266112 Qingdao, Shandong, Trung Quốc 
Xuất xứ: Trung Quốc 
Quy cách đóng gói: 100 xét nghiệm/ hộp 
Số lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng: Xem trên bao bì sản phẩm 
Thông số kỹ thuật: Chi tiết theo HDSD đính kèm 
Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ 2℃~30℃, tránh nắng nóng, nơi khô ráo. Thời hạn sử dụng là 24 
tháng. Que thử chưa sử dụng còn nguyên trong hộp đựng ban đầu có thể bảo quản được 3 tháng sau 
khi mở ở nhiệt độ 15℃~30℃ và độ ẩm dưới 50%.  
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Urinalysis Reagent Strips 
(Dry Chemical Method)

For In Vitro Diagnostic Use Only

Urinalysis Reagent Strips 
(Dry Chemical Method)

Urinalysis Reagent Strips 
(Dry Chemical Method)

Add.: No.369 Hedong Road, Hi-tech
Industrial Development Zone, 266112
Qingdao, Shandong, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-532-58710705
Fax: 0086-532-58710706
Web: www.hightopbio.com
E-mail: sales@hightopbio.com

Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd.

WARNING:
· Read Instruction For Use before 
  use.
· Store at 2℃~30℃ (35.6℉~86℉),
  avoid hot and sunshine, dry place. 
· Do not touch test areas.
· Do not remove desiccants.
· Remove only enough strips for 
  immediate use.
· Tighten the cap immediately after 
  use.
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 WARNING:
· Read Instruction For Use before use.
· Store at 2℃~30℃ (35.6℉~86℉), avoid hot and
  sunshine, dry place.
· Do not touch test areas.
· Do not remove desiccants.
· Remove only enough strips for immediate use.
· Tighten the cap immediately after use.

Urinalysis Reagent Strips 
(Dry Chemical Method)

100 Strips

Add.: No.369 Hedong Road, Hi-tech Industrial
Development Zone, 266112 Qingdao, Shandong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-532-58710705
Fax: 0086-532-58710706
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Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd.



GLUCOSE
(60s)

UROBILINOGEN
(60s)

NITRITE
(60s)

KETONE
(60s)

LEUKOCYTES
(120s)

SPECIFIC GRAVITY
(60s)

pH
(60s)

BILIRUBIN
(60s)

MICROALBUMINURIA
(60s)

CREATININE
(60s)

CACIUM
(60s)

ASCORBIC ACID
(60s)

PROTEIN
(60s)

BLOOD
(60s)



-Vc
-LEU
-GLU
-MCA
-BIL
-pH
-BLD
-SG
-KET
-PRO
-NIT
-URO
-Cr
-Ca
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